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ĐỀ ÁN

Kiên cố hóa kênh mương do xã quản lý đến năm 2020 tỉnh Hà Tĩnh

PHẦN I
TỔNG QUAN HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH THUỶ LỢI TỈNH HÀ TĨNH


I. Tổng quan hệ thống công trình thủy lợi Hà Tĩnh:
  Tính đến ngày 31/12/2012 toàn tỉnh Hà Tĩnh có trên 1.000 công trình thủy lợi lớn, nhỏ, trong đó:
- Có 345 Hồ chứa có dung tích từ 0,06 triệu m3 trở lên, ngoài ra còn có hàng trăm ao, đầm nhỏ có dung tích dưới 0,06 triệu m3 ở một số địa phương; 

- Có 57 đập dâng có lưu lượng cơ bản trên 17m3/s, ngoài ra còn có một số đập dâng nhỏ do nhân dân tự xây dựng, khai thác có tính thời vụ tưới cho một số diện tích cụ bộ;  
- Có 381 trạm bơm cố định có lưu lượng cơ bản trên 124m3/s, ngoài ra còn có nhiều trạm bơm dã chiến tưới cho một số diện tích cụ bộ; 
- 12 cống ngăn mặn - giữ ngọt và tiêu thoát lũ lớn.

II. Thực trạng hệ thống kênh mương toàn tỉnh:

1. Tính đến ngày 31/12/2012, toàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 6.314,5 km các loại, trong đó: 
- Kênh do các Công ty TNHH MTV thủy lợi quản lý là: 898,5km; 
- Kênh do các xã quản lý là: 5.416km; 
2. Hệ thống kênh đã được kiên cố là: 2.427,7km/6.314,5km, trong đó:

- Kênh do các Công ty thủy lợi quản lý: 497,9km/898,5km (đạt 55,4%);
- Kênh do xã quản lý đã kiên cố được 1.929,8km/5.416km (đạt 35,63%);. 

III. Kết quả kiên cố hóa kênh mương nội đồng từ năm 1999 đến năm 2012:

- Năm 1998: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1635QĐ/UB-NL1 ngày 17/11/1998 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 1998-1999 bằng việc hỗ trợ xi măng Lam Hồng với định mức: Từ 46kg-149,5kg/m (tương đương 46 tấn/km đến 149,5 tấn/km), chiếm khoảng 20% giá trị công trình;

- Năm 2000: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 588QĐ/UB-NL2 ngày 17/4/2000 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% dự toán, gồm: Hỗ trợ 100% bằng xi măng Lam Hồng, một phần chi phí lập hồ sơ kỷ thuật. Ngân sách huyện, thị xã hỗ trợ mức tối thiểu 10% dự toán; phần còn lại nhân dân tự đóng góp;

- Năm 2001: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 558QĐ/UB-NL2 ngày 02/4/2001 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% dự toán, gồm: Hỗ trợ 100% bằng xi măng Lam Hồng, hỗ trợ một phần mua một số vật tư thiết yếu và xây dựng hồ sơ kỷ thuật. Ngân sách huyện, xã hỗ trợ 10% dự toán; phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2002: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 181QĐ/UB-NL2 ngày 25/1/2002 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Mức hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 40% dự toán, gồm: Hỗ trợ 100% bằng xi măng Lam Hồng, một số vật tư thiết yếu và chi phí lập hồ sơ kỷ thuật. Ngân sách huyện, xã hỗ trợ 10% dự toán; phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2003: UBND tỉnh ban hành Quyết định số1240QĐ/UB-CN ngày 20/6/2003 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 5.000 triệu đồng hỗ trợ 100% bằng xi măng Lam Hồng, hỗ trợ một phần chi phí lập hồ sơ kỷ thuật và quản lý. Ngân sách huyện, xã hỗ trợ một phần dự toán; Phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2004: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808QĐ/UB-NL2 ngày 13/5/2004 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 4.000 triệu đồng hỗ trợ 100% bằng xi măng Lam Hồng. Phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2005: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1114QĐ/UB-NL2 ngày 08/6/2005 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 4.500 triệu đồng hỗ trợ cho các địa phương, với mức 70.078.000đ/km. Phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2006: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 818QĐ/UBND ngày 24/3/2006 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 7.500 triệu đồng hỗ trợ cho các địa phương, với mức 71.142.000đ/km. Phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2007: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1009QĐ/UBND ngày 11/4/2007 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 7.500 triệu đồng hỗ trợ cho các địa phương, với mức 71.000.000đ/km. Phần còn lại nhân dân tự đóng góp;


- Năm 2008: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1540QĐ/UBND ngày 04/6/2008 về việc kiên cố hóa kênh mương phục vụ sản xuất nông nghiệp, nội dung Quyết định kiên cố hóa kênh mương  phục vụ sản xuất.


Trong đó UBND tỉnh trích ngân sách 3.000 triệu đồng hỗ trợ cho 4 công trình tập trung tại huyện Cẩm Xuyên (1.000 triệu); Kỳ Anh (800 triệu); Đức Thọ (500 triệu); Thạch Hà (700 triệu);


- Năm 2009: UBND tỉnh ban hành Quyết định số 493QĐ/UBND ngày 02/3/2009 về việc phân bổ vốn vay tính dụng ưu đãi đầu tư Chương trình kiên cố hóa kênh mương với kinh phí 20.000 triệu đồng, tương đương 3% giá trị công trình;

- Từ năm 2011 đến năm 2012 (gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới);

Trong 2 năm (2011 và 2012) bằng nhiều nguồn vốn và huy động nguồn lực từ người dân, các địa phương đã kiên cố hóa được 263,4 km kênh do xã quản lý với tổng kinh phí 237,24 tỷ đồng, cụ thể:

	- Nguồn vốn từ chương trình NTM
	16,36 
	tỷ đồng
	chiếm     6,6%

	- Ngân sách tỉnh 
	13,4
	tỷ đồng
	chiếm     5,4%

	- Ngân sách huyện
	15,34
	tỷ đồng
	chiếm     6,2%

	- Ngân sách xã
	41,46
	tỷ đồng
	chiếm   17,1%

	- Người dân đóng góp
	70,2
	tỷ đồng
	chiếm   29,4%

	- Các dự án
	72,65
	tỷ đồng
	chiếm   30,3%

	- Nguồn khác
	11,8
	tỷ đồng
	chiếm     5%


IV. Một số tồn tại, hạn chế qua các giai đoạn:
1. Giai đoạn từ năm 1999 đến hết năm 2004: 

Đây là giai đoạn Tỉnh hỗ trợ 100% xi măng (bằng xi măng Lam Hồng), hỗ trợ một phần chi phí mua các vật tư thiết yếu và chi phí xây dựng hồ sơ, chi phí quản lý (37%) phần còn lại do địa phương đóng góp (63%);
Phương án tổ chức thi công: Địa phương tự tổ chức thực hiện. 
a. Kết quả đạt được: 

- Kiên cố hóa được 1.001km với tổng kinh phí 130.941 tỷ đồng;

- Tỉnh hỗ trợ 45.924 tấn xi măng, tương đương 48.525 triệu đồng (37%);

- Huy động nhân dân đóng góp: Ngày công, vật liệu 82.416 triệu (63%)

b. Một số ưu điểm khi thực hiện cơ chế:

- Phù hợp với yêu cầu thiết yếu của nhân dân, vì vậy đã huy động được toàn dân tham gia tham gia, đóng góp ngày công, vật tư xây dựng;

- Mặc dù sự hỗ trợ của nhà nước là không lớn, song sự tham gia tích cực của nhân dân đã làm giảm giá thành xây dựng cho một km kênh. Cụ thể trong 6 năm thực hiện đã kiên cố hóa được 1.001km;

- Các công trình được kiên cố tưới chủ động hơn, tiết kiệm nước. Giảm thời gian tưới, tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại các trạm bơm;
c. Một số tồn tại, hạn chế khi thực hiện cơ chế:
- Công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo của các ngành, các địa phương trong quá trình thực hiện chưa đồng bộ, chủ yếu hoàn toàn do các địa phương tự tổ chức thi công dẫn đến một số tuyến kênh có mặt cắt không phù hợp; 

 - Quá trình thực hiện từ công tác lựa chọn giải pháp kỹ thuật, hình thức, kết cấu vật liệu xây dựng một số tuyến kênh chưa hợp lý, một số địa phương dùng vật liệu tại chổ: đá, gạch địa phương, thậm chí cả gạch Taplo chất lượng không đạt yêu cầu; kết cấu móng không thực hiện đúng quy định chỉ dùng gạch vở, đá xô bồ để làm móng nên chất lượng công trình thấp. Mặt khác Xi măng Lam Hồng không thích ứng trong môi trường ẩm ướt và thường xuyên ngập nước khi đưa vào xây dựng các công trình thủy lợi nhanh chóng bị phá hủy, chính vì vậy đến nay nhiều tuyến kênh nhanh xuống cấp, hư hỏng phải phá dở, làm lại như: Một số tuyến kênh mương xã Hương Đô, xã Hương Xuân, xã Gia Phố, xã Hương Vịnh(huyện Hương Khê); một số tuyến kênh mương xã Ích Hậu, xã Hồng Lộc(huyện Lộc Hà); kênh mương phường Trung Lương, phường Đậu Liêu, xã Thuận Lộc(Thị xã Hồng Lĩnh); kênh mương xã Kỳ Phú(huyện Kỳ Anh); kênh mương xã Đức Yên, xã Đức Lạc, xã Tân Hương(huyện Đức Thọ)…

- Lực lượng cán bộ kỹ thuật chuyên ngành tại các địa phương thiếu, nhiều địa phương không có nên công tác kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo trong qúa trình thực hiện gặp không ít khó khăn.

- Công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân để bảo vệ công trình chưa cao, chưa thấy rõ lợi ích từ việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng, một số địa phương chưa chú trọng đến công tác trông coi, bảo vệ, duy tu bảo dưỡng.

- Một số địa phương khi tiếp nhận Xi măng từ nhà máy với khối lượng lớn (do Nhà máy cung cấp) không sử dụng kịp lại không có kho, bãi cất giữ đã làm chất lượng xi măng bị giảm và hư hỏng; 

2. Từ năm 2005 đến năm 2006: 
Giai đoạn này được ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng tiền tương đương 25% giá trị của công trình, phần còn lại do địa phương đóng góp (75%). 

Phương án tổ chức thi công: Bằng nhiều hình thức khác nhau:  Địa phương tự tổ chức thực hiện; thuê các tổ chức thi công….

a. Kết quả đạt được: 

- Kiên cố hóa được 214 km với tổng kinh phí 38.229 tỷ đồng;

- Tỉnh hỗ trợ 9.341 triệu đồng (25%);

- Huy động sức dân: 28.888 triệu đồng (75%) ;
b. Một số ưu điểm khi thực hiện cơ chế:

- Việc hỗ trợ bằng tiền, giao quyền cho địa phương quyết định, địa phương đã lựa chọn được loại xi măng chất lượng tốt hơn;
- Đối với những tuyến kênh lớn, đi qua địa hình phức tạp cần cò sự tham gia của cơ giới (máy đào, máy trộn bê tông…) địa phương có thể phối hợp giữa Doanh nghiệp với địa phương để cùng thực hiện; 

c. Một số tồn tại, hạn chế:
- Do hệ thống công trình được tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, dẫn đến chất lượng các công trình không đồng đều; một số tuyến kênh do địa phương tự tổ chức thực hiện khi thi công không được đo đạc, khảo sát tuyến dẫn đến khi thi công xong kênh không đủ tải nước hoặc tuyến kênh thấp hơn mặt ruộng; đến nay một số tuyến kênh đã xuống cấp phải xây dựng lại;
- Khối lượng kênh mương được kiên cố không nhiều (mỗi năm bình quân chỉ kiên cố được 107km)

3. Từ năm 2007 đến năm 2009: 

Giai đoạn này ngân sách Tỉnh hỗ trợ bằng tiền từ vốn vay tín dụng ưu đãi và tập trung kiên cố hóa một số tuyến kênh trọng điểm mà không hỗ trợ dàn trải như những năm trước đó; 

Phương án tổ chức thi công: Địa phương tự tổ chức thực hiện bằng nhiều hình thức. 

a. Một số kết quả đạt được: 

- Kiên cố hóa được 220km với tổng kinh phí 93.452 tỷ đồng;

- Tỉnh hỗ trợ 33.000 triệu đồng (35%);

- Huy động nhân dân 60.452 triệu đồng (65%);
b. Một số ưu điểm khi thực hiện cơ chế:
- Địa phương đã lựa chọn những tuyến kênh thiết yếu để tập trung kiên cố, không đầu tư dàn trải nên chất lượng công trình tốt hơn;

- Huy động thực hiện xây dựng bằng nhiều hình thức khác nhau;

- Hồ sơ thiết kế được lập và thẩm định theo đúng trình tự XDCB, vì vậy tuyến kênh được kiên cố phù hợp với quy mô của công trình đầu mối;
 c. Một số tồn tại, hạn chế:

- Trong quá trình triển khai thực hiện có nhiều tuyến kênh nằm trong hệ thống  do Công ty thủy lợi quản lý thiếu sự phối hợp giữa Công ty với chính quyền địa phương vì vậy việc lựa chọn tuyến kênh để kiên cố và tổ chức thi công chưa đồng bộ.  Trong một hệ thống uyến kênh chính và cấp 1 được Nhà nước đầu tư kiên cố, các tuyến kênh nội đồng do địa phương quản lý kiên cố hóa theo Chương trình, trong khi đó nhiều tuyến kênh cấp 2, tuyến kênh liên thôn, liên xã do Công ty quản lý lại không được kiên cố dẫn đến hiệu quả sử dụng nước chưa cao. 

Chi phí kiên cố cho 01km kênh lớn, dẫn đến số lượng kênh được kiên cố không nhiều, trong khi nguồn vốn đầu tư hỗ trợ lớn hơn nhiều lần giai đoạn trước đó;

4. Trong 2 năm (2011-2012) gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM:


Đây là những năm đầu thực hiện chương trình nông thôn mới toàn tỉnh đã huy động được nhiều nguồn lực tham gia thực hiện:

a. Kết quả đạt được:

- Kiên cố được 263,4km với tổng kinh phí 237,24 tỷ đồng, trong đó:
+ Ngân sách nhà nước (Tỉnh, huyện, xã) hỗ trợ 28,7%;

+ Nguồn vốn NTM chiếm  6,6%

+ Huy động từ sức dân đóng góp chiếm 29,4% ;

+ Nguồn vốn của các Dự án lồng ghép chiếm đến 30,3% ;

+ Các nguồn vốn khác 5%;

b. Một số ưu điểm của cơ chế:
- Hầu hết UBND cấp huyện đã giao cho các phòng chức năng giúp địa phương lập hồ sơ thiết kế trên cơ sở hồ sơ “Thiết kế định hình” đã được UBN tỉnh ban hành nên đã tiết kiệm được nhiều chi phí: Chi phí tư vấn lập hồ sơ (khảo sát, thiết kế), chi phí quản lý, giám sát …(chiếm khoảng 15%-20% giá trị công trình);

- Đẩy nhanh việc xây dựng hồ sơ thiết kế, huy động được tổng thể lực lượng toàn dân và mọi nguồn lực tham gia thực hiện;

- Có sự kiểm soát chặt chẻ của các cơ quan nhà nước và của nhân dân;
- Một số địa phương đã có những cách làm khác nhau: Huyện Thạch Hà hỗ trợ xi măng 50tấn/01km kênh mương; huyện Can Lộc hỗ trợ 20triệu/01 km kênh mương; huyện Đức Thọ hỗ trợ xi măng 20tấn/01 km kênh mương; huyện Lộc Hà hỗ trợ 20% giá trị công trình; thị xã Hồng Lĩnh hỗ trợ 20% giá trị công trình;

c. Một số tồn tại, hạn chế:

- Qua kết quả thực hiện được cho thấy trong tổng số 263,4 km kênh đã được kiên cố thì nguồn do các Dự án lồng ghép chiếm đến 30,3% giá trị. Việc huy động nguồn lực từ người dân và các tổ chức Doanh nghiệp tham gia chưa được nhiều;

- Khối lượng kênh mương kiên cố trong 02 năm đạt thấp so với yêu cầu đặt ra do các địa phương chú trọng nhiều đến việc nâng cấp, kiên cố hóa giao thông thông nông thôn và các công trình phúc lợi khác vì vậy việc kiên cố hóa kênh mương nội đồng đạt thấp;
V. Đánh giá chung (từ năm 1999 đến 2012):
1. Một số hiệu quả đạt được:

- Huy động được sức mạnh tổng hợp trong cộng đồng tham gia thực hiện, trong 6 năm (1999-2009) thực hiện các địa phương đã kiên cố hóa được 1.001km (bình quân mỗi năm kiên cố được 166km. 
- Công tác giải phóng mặt bằng cũng như các thủ tục khác tiến hành nhanh gọn; 
- Tưới chủ động, tiết kiệm nước, giảm thời gian tưới nước cho các công trình, tiết kiệm điện năng tiêu thụ tại các trạm bơm;

- Tiết kiệm đất trong xây dựng, giảm một cách đáng kể ngày công nạo vét cho nhân dân, tạo cảnh quan, môi trường làm cho nông thôn. 
- Về cơ chế hỗ trợ:

+ Với cơ chế hỗ trợ bằng xi măng đã phát huy được nội lực của nhân dân tham gia, không chỉ đóng góp ngày công mà còn đóng góp cả vật liệu: Cát, đá, gạch để xây dựng công trình, giá thành công trình giảm, tuy nhiên công tác quản lý về cấp, phát và thanh toán phức tạp;

+ Với cơ chế hỗ trợ bằng tiền, các địa phương chủ động đã lựa chọn được loại vật liệu chất lượng hơn để thi công, công trình được đầu tư tập trung hơn, không đầu tư dàn trải nên chất lượng công trình tốt hơn. Hồ sơ thiết kế được lập và thẩm định theo đúng trình tự XDCB, vì vậy tuyến kênh được kiên cố phù hợp với quy mô của công trình đầu mối;

+ Trong 2 năm (2011-2012) gắn với Chương trình xây dựng NTM có sự kiểm soát chặt chẻ của các cơ quan nhà nước các cấp và sự giám sát của các tổ chức đoàn thể ở địa phương và nhân dân nên hạn chế được thất thoát trong quá trình xây dựng. Các địa phương đã huy động và lồng ghép được nhiều nguồn lực để thực hiện. Việc sử dụng hồ sơ “Thiết kế định hình” ở các địa phương đã giảm được các chi phí: Chi phí tư vấn lập hồ sơ (khảo sát, thiết kế), chi phí quản lý (khoảng 15%-20%) để tăng vốn cho đầu tư xây dựng, rút ngắn được thời gian xây dựng hồ sơ thiết kế, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân nguồn vốn. Các địa phương đã coi trọng việc lựa chọn tuyến kênh để ưu tiên đầu tư một cách hợp lý, phù hợp với khả năng nguồn vốn và quy mô của toàn hệ thống. 


2. Một số tồn tại, hạn chế:

- Thời gian đầu thực hiện cơ chế, nhất là từ năm 1999 đến hết năm 2004, công tác giám sát, kiểm tra, chỉ đạo của các ngành, các địa phương trong qúa trình thực hiện chưa đồng bộ. Quá trình thực hiện một số địa phương lựa chọn giải pháp kỹ thuật, hình thức, kết cấu vật liệu xây dựng một số tuyến kênh chưa hợp lý, sử dụng vật liệu địa phương: Đá, gạch, thậm chí cả gạch Taplô chất lượng không đảm bảo, bên cạnh đó Xi măng Lam Hồng không thích ứng với môi trường ẩm ướt và thường xuyên ngập nước như hệ thống kênh mương nên đã nhanh chóng bị phá hủy, một số địa phương dùng Xi măng Lam Hồng đã được hỗ trợ để đổ gạch Taplô xây dựng kênh, chính vì vậy đến nay nhiều tuyến kênh nhanh xuống cấp, hư hỏng phải phá dở, làm lại. Một số địa phương khi tiếp nhận Xi măng từ nhà máy với khối lượng lớn (do Nhà máy cung cấp) không sử dụng kịp lại không có kho, bãi cất giữ đã làm chất lượng xi măng bị giảm và hư hỏng; 

- Từ năm 2005 đến năm 2009: Với cơ chế hỗ trợ bằng tiền công tác tổ chức, thực hiện ở địa phương đa dạng và bằng nhiều hình thức khác nhau vì vậy chất lượng các tuyến kênh không đồng đều. Một số tuyến kênh do địa phương thi công không được đo đạc, khảo sát đầy đủ, sau khi hoàn thành tuyến kênh không dẫn tải đủ lưu lượng theo yêu cầu. Khối lượng kênh mương hàng năm được kiên cố không nhiều (mỗi năm bình quân chỉ kiên cố được 80- 100km).

VI. Một số kinh nghiệm rút ra :

-  Các địa phương phải thực sự vào cuộc một các quyết liệt, huy động mọi các thành phần chính trị tham gia, thành lập Ban chỉ đạo từ cấp huyện đến cấp xã để triển khai. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, chỉ đạo để kịp thời bổ cứu trong quá trình thực hiện. Tổ chức đánh giá đúng thực trạng hệ thống kênh mương của địa phương, trên cơ sở đó xác định tuyến kênh ưu tiên đầu đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

- Nên ưu tiến đầu tư đồng bộ cả hệ thống, không chia chỉ tiêu cho các thôn, xóm để kiên cố theo các đoạn kênh manh mún, nhỏ lẻ mang lại hiệu quả không cao.
- Trường hợp sử dụng vật liệu địa phương: Đá, gạch để xây dựng thì vật liệu phải đảm bảo chất lượng, đúng theo hồ sơ thiết kế quy định và phải được Hội đồng nghiệm thu vật liệu đảm bảo chất lượng trước khi sử dụng, không sử dụng vật liệu kém chất lượng vào thi công. Tuyệt đối nghiêm cấm sử phần xi măng đã được hỗ trợ để đổ gạch Taplô xây dựng kênh hoặc đưa vào xây dựng các công trình khác của địa phương;
- Đối với những tuyến kênh chạy sát với đường giao thông cơ giới nên lựa chọn hình thức kênh bê tông cốt thép, có bố trí giằng ngang nhằm đảm bảo ổn định lâu dài. 
PHẦN II
KẾ HOẠCH KIÊN CỐ HÓA  KÊNH MƯƠNG DO XÃ QUẢN LÝ 
(Từ năm 2013 đến năm 2020)
I. PHẠM VI THỰC HIỆN:
Hệ thống kênh mương do xã quản lý chưa được kiên cố, hoặc xây dựng kiên cố nhưng đã bị hư hỏng cần khắc phục sửa và nằm ngoài các Dự án đầu tư xây dựng cơ bản đang được triển khai trên địa bàn.  

II. MỤC TIÊU, CƠ CHẾ VÀ PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN: 
1. Mục tiêu:
a. Mục tiêu chung:

- Đến năm 2020, kiên cố 85% hệ thống kênh mương xã quản lý;

- Tổng số kênh mương phải kiên cố đến năm 2020 là: 2.674km, trong đó:

+ Vốn hỗ trợ từ ngân sách và các nguồn vốn khác kiên cố 2.400km;


+ Nguồn vốn các Dự án lồng ghép kiên cố khoảng 274km;

b. Mục tiêu cụ thể: 

- Năm 2013 kiên cố 200km;

- Năm 2014 kiên cố 325km;

- Năm 2015 kiên cố 325km;

- Từ năm 2016-2020 kiên cố 1.550km;

2. Cơ chế, chính sách: 
Căn cứ kết quả thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương trong thời gian qua, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất cơ chế thực hiện như sau:
a. Cơ chế về nguồn vốn.

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% bằng khối lượng xi măng, tương đương khoảng 18% giá trị xây dựng công trình;
- Ngân sách từ Chương trình NTM hỗ trợ theo khung được Quy định tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh; 

- Trong năm 2013, các địa phương được sử dụng kinh phí đã phân bổ tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh để thực hiện song không vượt quá khung được quy định tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh;

- Ngân sách huyện, xã hỗ trợ một phần để mua các vật tư thiết yếu:  Sắt thép, đá, cát…;
- Huy động nguồn lực nhân dân để thực hiện phần đất và nhân công xây lắp;  

b. Cơ chế về cấp phát vốn và thanh quyết toán.
- Về hồ sơ thiết kế: Thực hiện theo hồ sơ “Thiết kế định hình” đã được UBND tỉnh ban hành và được phê duyệt theo các nội dung được quy định tại Quyết định số  19/2012/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh;
- Về quản lý kỷ thuật: UBND cấp huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn hướng dẫn và giúp các địa phương lựa chọn mặt cắt kênh phù hợp với diện tích tưới và lưu lượng yêu cầu cho từng tuyến kênh cụ thể, giúp các địa phương lập hồ sơ thiết kế, dự toán trên cơ sở hồ sơ “Thiết kế định hình” đã được ban hành; đồng thời đôn đốc và chỉ đạo thực hiện theo đúng các quy định của Chương trình ban hành; 

- Về thủ tục thanh quyết toán:

+ UBND cấp xã là đơn vị chịu trách nhiệm quyết toán nguồn kinh phí được hỗ trợ (kế cả việc hỗ trợ bằng Xi măng);

+ Hồ sơ thanh toán phải kèm theo Hồ thiết kế và dự toán kinh phí được các phòng chức năng của UBND cấp huyện thẩm định, UBND cấp xã phê duyệt trên cơ sở hồ sơ “Thiết kế định hình” của UBND tỉnh ban hành;

+ Văn bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành phải có xác nhận của UBND cấp huyện về sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo hồ sơ thiết kế được duyệt.

+ Kinh phí hỗ trợ từ các cấp ngân sách không vượt quá mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 22/02/2013 của UBND tỉnh;

c. Tổ chức thực hiện: 
Công trình phải do người dân tổ chức thực hiện;

3. Phương án thực hiện:
Để đảm bảo đến năm 2020 có 85% chiều dài kênh được kiên cố hóa thì ngoài các Dự án đầu tư, mỗi năm các địa phương cần kiên cố 300km, trước mắt trong năm 2013 tổ chức kiên cố 200km, phương án thực hiện:
Phương án 1: Theo cơ chế hấp thu theo cân đối mục tiêu cụ thể của từng năm (hỗ trợ theo khối lượng thực hiện của các địa phương), cụ thể:

- Năm 2013 kiên cố 200km;

- Năm 2014 kiên cố 325km;

- Năm 2015 kiên cố 325km;

- Từ năm 2016-2020 kiên cố 1.550km;


Phương án 2. Theo các nhóm xã về đích:

Năm 2013: 

- 13 xã về đích trong năm 2013, kiên cố 129 km;

- Các địa phương còn lại cứng hóa 71 km;

Từ năm 2014-2015:

- 35 xã về đích năm 2015, kiên cố hóa 326 km;
- Các địa phương còn lại cứng hóa 324 km;
Từ năm 2016 đến năm 2020: 
+ Kiên cố hóa 1.550km;

* Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2013 kiên cố 200 km;

	TT
	Khẩu diện kênh BxH (cm)
	Kết cấu
	Chiều dài kênh (km)
	Kinh phí (tr. đồng)

	
	
	
	
	Giá trị xây dựng 01km
	Tổng giá trị xây dựng 200km
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí xi măng cho 1km kênh
	Kinh phí xi măng cho 200km 

	1
	40x40
	BT M150
	50,0
	676,0
	33.800,0
	113,3
	5.662,5

	2
	50x60
	BT M150
	100,0
	920,0
	92.000,0
	140,7
	14.070,0

	3
	80x90
	BTCT M200
	50,0
	1.877,0
	93.850,0
	305,6
	15.278,3

	 
	CỘNG
	 
	200
	 
	219.650,0
	 
	35.010,8


 * Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2014, kiên cố 325 km;

	TT
	Khẩu diện kênh BxH (cm)
	Kết cấu
	Chiều dài kênh (km)
	Kinh phí (tr. đồng)

	
	
	
	
	Giá trị xây dựng 01km
	Tổng giá trị xây dựng 325km
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí xi măng cho 1km kênh
	Kinh phí xi măng cho 325km 

	1
	40x40
	BT M150
	80
	676,0
	54.080,0
	113,3
	9.060,0

	2
	50x60
	BT M150
	165
	920,0
	151.800,0
	140,7
	23.215,5

	3
	80x90
	BTCT M200
	80
	1.877,0
	150.160,0
	305,6
	24.445,2

	 
	CỘNG
	 
	325
	 
	356.040,0
	 
	56.720,7


 * Dự kiến kinh phí thực hiện năm 2015, kiên cố 325 km;

	TT
	Khẩu diện kênh BxH (cm)
	Kết cấu
	Chiều dài kênh (km)
	Kinh phí (tr. đồng)

	
	
	
	
	Giá trị xây dựng 01km
	Tổng giá trị xây dựng 325km
	Trong đó

	
	
	
	
	
	
	Kinh phí xi măng cho 1km kênh
	Kinh phí xi măng cho 325km 

	1
	40x40
	BT M150
	80
	743,6
	59.488,0
	124,6
	9.966,0

	2
	50x60
	BT M150
	165
	1.012,0
	166.980,0
	154,8
	25.537,1

	3
	80x90
	BTCT M200
	80
	2.064,7
	165.176,0
	336,1
	26.889,7

	 
	CỘNG
	 
	325
	 
	391.644,0
	 
	62.392,8


* Lựa chọn phương án:

Sau khi phân tích có sự tham gia góp ý của các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Xây dựng, Tài Chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị chọn Phương án 1 để tổ chức thực hiện, với những ưu điểm sau:

-  Tạo cơ hội bình đẳng giữa các địa phương, khuyến khích được các địa phương cạnh tranh thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ kiên cố hóa kênh mương của cả tỉnh;

- Đối với các xã trong nhóm về đích 2013 và các xã trong nhóm về đích năm 2015 đã được hỗ trợ kinh phí tại Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 15/01/2013 của UBND tỉnh sẽ có điều kiện huy động nguồn lực để tổ chức kiên cố hóa hệ thống kênh mương của địa phương nhanh hơn. Phát huy tốt hơn hiệu quả nguồn vốn được phân bổ cho NTM;

- Việc lựa chọn đầu tư xây dựng sẽ tập trung hơn, hệ thống kênh mương sẽ được đầu tư đồng bộ, giải quyết được yếu điểm hình thức đầu tư nhỏ lẻ, manh mún thiếu đồng bộ, hiệu quả không cao. 

4. Về phương án kỹ thuật:
 
- Việc đầu tư xây dựng kênh mương phải được tính toán kỹ lưỡng các chỉ tiêu về diện tích, lưu lượng, kết cấu.. tránh trình trạng mặt cắt kênh quá lớn hoặc quá nhỏ không phát huy hiệu quả, gây lãng phí. 
- Ưu tiên tập trung đầu tư các tuyến kênh tưới, cấp nước cho các khu sản xuất tập trung chuyên canh cao, vùng đã chuyển đổi xong ruộng đất, vùng đã quy hoạch cánh đồng mẫu lớn, các tuyến kênh có địa chất yếu, thấm nước lớn; tuyến kênh đi qua khu dân cư, kênh có bờ kết hợp giao thông nội đồng, kênh cắt qua công trình hạ tầng khác, kênh tưới có kết hợp cung cấp nước sinh hoạt.

- Ưu tiên chọn mặt cắt kênh hình chữ nhật để tiết kiệm diện tích đất canh tác;
- Ưu tiên lựa chọn kết cấu kênh bằng bê tông để tăng tuổi thọ công trình, đồng thời giảm tổn thất nước;  

- Đối với kênh mương nội đồng nằm trong hệ thống của các Doanh nghiệp thuỷ nông quản lý thì Phòng NN-PTNT cấp huyện phải chỉ đạo các địa phương thống nhất với các Doanh nghiệp quản lý khai thác công trình thuỷ lợi trong việc quy hoạch, lựa chọn quy mô phù hợp với hệ thống, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để kiên cố nhằm phát huy hiệu quả của cả hệ thống.

- Đối với những tuyến kênh có nền địa chất tốt, bờ kênh ổn định, xa khu dân cư không nhất thiết phải xây dựng kiên cố bằng kênh bê tông như “Thiết kế định hình” mà địa phương phải xem xét kỹ để lựa chọn phương án kỷ thuật khác: lát bảo vệ mái kênh bằng kết cấu Bê tông đúc sẵn, bê tông đổ tại chổ hoặc lát mái bảo vệ bằng đá hộc để giảm giá thành xây dựng công trình, dễ thi công;

- Trong phạm vi Đề án chỉ mới tính toán chi phí cho kênh có mặt cắt nganh hình chử nhật có kích thước (40x40)cm; (50x60)cm, kết cấu bằng Bê tông mác 150# không cốt thép và kênh có mặt cắt (80x90cm, bê tông cốt thép mác 200# (chỉ tính giá trị xây lắp). Trong quá trình thực hiện các địa phương sử dụng hồ sơ “Thiết kế định hình” để áp dụng với loại kích thước và kết cấu khác, tính toán chi phí cụ thể cho từng công trình trước khi tổ chức thực hiện;

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
Để đảm bảo đến năm 2020 toàn tỉnh kiên cố hóa 85% hệ thống kênh do xã quản lý (2.674km) thì bình quân hàng năm cả tỉnh phải kiên cố được 332km. Đây thực sự là một khối lượng rất lớn, để đạt được điều đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị:


- Thành lập Ban chỉ đạo điều hành của tỉnh để chỉ đạo thực hiện;

- UBND cấp huyện thành lập Ban chỉ đạo, đồng thời giao các phòng, ban chuyên môn giúp các địa phương lập hồ sơ kỷ thuật, dự toán trên cơ sở hồ sơ “Thiết kế định hình” đã được UBND tỉnh ban hành (không thu phí), đôn đốc chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện theo các quy định. Hàng năm chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện một các cụ thể cho từng tuyến kênh, sát với các địa phương gửi Ban chỉ đạo của tỉnh để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh quyết định.
- UBND cấp xã thành lập Ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm công tác giải phóng mặt bằng sạch (không đền bù), tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện một các tốt nhất;

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chương trình thực hiện; Chủ trì phối hợp với các Sở: Xây dựng, Kế hoạch Đầu tư, Tài chính để kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, hàng tháng báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh, các Sở, Ban ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn, bảo đảm hoàn thành mục tiêu của đề án.
- Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cơ chế, chính sách về cấp phát, quản lý, sử dụng nguồn vốn và thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định.
- Các tổ chức Mặt trận, Hội, Đoàn thể, lực lượng vũ trang... có trách nhiệm phối hợp với UBND các cấp, vận động nhân dân tham gia thực hiện Đề án thắng lợi. 







SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HÀ TĨNH
PAGE  
6

